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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;  
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

 - Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011; Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tình 

hình triển khai Luật PBGDPL và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; 

các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác PBGDPL để báo cáo 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, Tỉnh ủy. 

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo quy 

định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác triển 

khai xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 

619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-

BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn 

cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- Nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, đề xuất các 

giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo, bám sát nội dung, yêu cầu 

trong Kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh và Thông báo của Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh (Hội đồng tỉnh). 

- Công tác kiểm tra đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp thời gian tham gia kiểm tra và thực 

hiện đúng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Cơ quan, đơn vị kiểm tra 

1.1. Hội Nông dân tỉnh 

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 

- Thành viên: 

+ Ông Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ủy viên 

Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Đặng Thành Thái, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Trưởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Tô Thị Cẩm, Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh. 

1.2. Sở Khoa học và Công nghệ  

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 

- Thành viên: 

+ Ông Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Trần Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Quách Hồng Dục, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Hội 

đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Lê Tuấn Thiệu, Phó Trưởng phòng Phòng Lý luận chính trị và Lịch 

sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Tô Thị Cẩm, Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh. 

1.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 
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- Thành viên: 

+ Ông Trần Trọng Triêm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Hội 

đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Hội đồng 

tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Quốc Tân, Trưởng phòng Phòng Nội chính, Văn phòng 

UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Tô Thị Cẩm, Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh. 

1.4. Tòa án nhân dân tỉnh 

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 

- Thành viên: 

+ Ông Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Phạm Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Đặng Thành Thái, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Bùi Huy Phúc, Trưởng phòng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh. 

1.5. Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quy Nhơn 

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 

- Thành viên: 

+ Ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên 

Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Lê Văn Thường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Trần Minh Quốc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 
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+ Ông Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Trịnh Hoàng Nha, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Quy Nhơn tham gia 

thành viên Đoàn kiểm tra.  

1.6. UBND xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn; UBND thị xã An Nhơn  

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 

- Thành viên: 

+ Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên 

Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy 

viên Hội đồng tỉnh; 

 + Ông Đặng Thành Thái, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thị xã An Nhơn tham gia thành viên 

khi Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Nhơn Hạnh. 

1.7. UBND xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân; UBND huyện Hoài Ân 

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Hội đồng tỉnh. 

- Thành viên: 

+ Bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 

tỉnh, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Trần Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Đinh Văn Lung, Quyền Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên Hội 

đồng tỉnh; 

+ Ông Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Hội đồng tỉnh; 
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+ Bà Hồ Mỹ Ngọc Chân, Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Trưởng ban Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng tỉnh; 

+ Mời đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hoài Ân tham gia thành viên 

khi Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Ân Tường Đông. 

2. Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra 

2.1. Đối với đơn vị cấp tỉnh 

Mời đại diện thường trực Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đại diện các 

phòng, ban có liên quan, đại diện Ban Chấp hành các đoàn thể, Báo cáo viên pháp 

luật tỉnh (nếu có). 

2.2. Đối với cấp huyện 

Mời đại diện thường trực Huyện ủy, Thị ủy; đại diện thường trực HĐND, 

UBND huyện, thị xã; thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện; đại diện 

lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

2.3. Đối với cấp xã 

Mời đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND cấp xã, Ủy ban 

Mặt trận TQVN cấp xã và đại diện Ban Chấp hành các đoàn thể cấp xã, công chức 

Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, Tổ trưởng các Tổ hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn. 

Đề nghị UBND cấp xã thông báo Tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở mang theo 

sổ hòa giải khi làm việc với Đoàn kiểm tra. 

2.4. Đối với đơn vị trường học 

Mời đại diện Đảng ủy, lãnh đạo trường, đại diện Ban Chấp hành các đoàn 

thể, toàn thể giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, quốc phòng của trường 

(nếu có). 

3. Nội dung kiểm tra 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo quy định của Luật PBGDPL 

(lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, 

sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô 

hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (09/11); xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở 

giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…). 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ 

sách pháp luật theo quy định pháp luật. 
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- Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, 2021 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020; Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021);  

- Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí cấp cho công tác 

PBGDPL thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức, địa phương có số 

liệu cụ thể…); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham 

gia hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. 

- Đánh giá kết quả đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; 

xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả 

công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL (nếu có).  

* Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, 

đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ công tác kiểm tra. 

4. Hồ sơ, tài kiệu cung cấp cho Đoàn Kiểm tra 

Ngoài báo cáo công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ công tác kiểm tra, các cơ quan, đơn vị được kiểm 

tra cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra như sau: 

4.1. Đối với đơn vị cấp tỉnh 

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL tại 

cơ quan, đơn vị. 

- Các sản phẩm PBGDPL đã được thực hiện nếu có (Tài liệu, Hỏi - đáp, tờ 

gấp, băng đĩa…). 

4.2. Đối với đơn vị cấp huyện 

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; hòa 

giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật, xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật của địa phương. 

- Các sản phẩm PBGDPL đã được thực hiện nếu có (Tài liệu, Hỏi - đáp, tờ 

gấp, băng đĩa…). 

4.3. Đối với đơn vị cấp xã 

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; hòa 

giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật của địa phương. 

- Các sản phẩm PBGDPL đã được thực hiện nếu có (Tài liệu, Hỏi - đáp…). 

5. Thời gian tính số liệu báo cáo thống kê: Từ ngày 01/01/2020 đến thời 

điểm nhận được văn bản đề nghị làm việc của Đoàn Kiểm tra. 

III. THỜI GIAN KIỂM TRA 

Dự kiến hoạt động kiểm tra được thực hiện trong Quý II, III/2021 (Cơ quan 

Thường trực Hội đồng tỉnh sẽ có thông báo cụ thể đối với đơn vị được kiểm tra). 
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IV. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh 

- Chịu trách nhiệm thông báo thời gian kiểm tra cụ thể tại từng cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

- Chuẩn bị nội dung làm việc của Đoàn Kiểm tra và các điều kiện cần thiết 

khác bảo đảm cho hoạt động của Đoàn kiểm tra. 

2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương được kiểm tra  

- Chuẩn bị báo cáo, cung cấp các tài liệu chứng minh có liên quan theo nội 

dung kiểm tra.  

- Mời thành phần tham dự theo yêu cầu về thành phần làm việc với Đoàn 

kiểm tra. 

3. Thành viên Hội đồng tỉnh tham gia Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm tham 

gia đầy đủ, nghiêm túc theo kế hoạch của Hội đồng tỉnh. 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được bố trí 

trong nguồn kinh phí thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh và các đơn 

vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, 

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, tạo điều 

kiện để Đoàn kiểm tra của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- HĐ PH PBGDPL Trung ương; 

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các hội, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Đơn vị được kiểm tra; 

- CVP UBND tỉnh;                     

- Lưu: VT, K11.                                                                                                                                                                                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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